
Lịch cho mùa đông năm 2019. (Bắc Triều Tiên) TIMESLES.COM

Tháng 12
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Tháng 1
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6
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21 22 23 24 25 26 27
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Tháng 2
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

27 thg 12, 2018 Ngày hiến pháp
1 thg 1, 2019 Năm mới
5 thg 2, 2019 Ngày tết âm lịch

16 thg 2, 2019 Ngày sinh của Kim Jong Il
19 thg 2, 2019 Cheongwoldaeboreum

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2018-12/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-01/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-02/


Lịch cho mùa xuân năm 2019. (Bắc Triều Tiên) TIMESLES.COM

Tháng 3
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Tháng 4
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Tháng 5
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

8 thg 3, 2019 ngày Quốc tế Phụ nữ
15 thg 4, 2019 Ngày sinh của Kim Il Sung

25 thg 4, 2019 Ngày thành lập quân đội nhân dân Chosun
1 thg 5, 2019 Ngày tháng năm

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-03/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-04/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-05/


Lịch cho mùa hè năm 2019. (Bắc Triều Tiên) TIMESLES.COM

Tháng 6
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Tháng 7
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Tháng 8
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

6 thg 6, 2019 Ngày thành lập Liên đoàn trẻ em Chosun
27 thg 7, 2019 Ngày toàn thắng trong chiến tranh giải phóng Tổ quốc

15 thg 8, 2019 Ngày giải phóng
25 thg 8, 2019 Ngày của Songun

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-06/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-07/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-08/


Lịch cho mùa thu năm 2019. (Bắc Triều Tiên) TIMESLES.COM

Tháng 9
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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30

Tháng 10
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Tháng 11
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

9 thg 9, 2019 ngày Quốc khánh
9 thg 9, 2019 Lễ hội thu hoạch Chuseok

10 thg 10, 2019 Ngày thành lập Đảng

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-09/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-10/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2019-11/

